
CHƯƠNG IV 38. TƯƠNG ƯNG JAMBUKHÀDAKA I. Nibbàna (Niết-bàn) (S.iv,251) 
1) Một thời, Tôn giả Sàriputta trú ở giữa dân chúng Magadha (Ma-kiệt-đà), làng Nàlaka. 
2) Rồi du sĩ Jambukhàdaka đi đến Tôn giả Sàriputta; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta những 
lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. 
3) Ngồi một bên, du sĩ Jambukhàdaka nói với Tôn giả Sàriputta: 
-- "Niết-bàn, Niết-bàn", này Hiền giả Sàriputta, như vậy được nói đến. Này Hiền giả, thế nào là Niếtbàn? 
-- Này Hiền giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, đây gọi là Niết-bàn. 
4) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến chứng đắc Niết-bàn? 
-- Này Hiền giả, có con đường có đạo lộ đưa đến chứng đắc Niết-bàn ấy. 
5) -- Này Hiền giả, con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là gì đưa đến chứng đắc Niết-bàn? 
-- Này Hiền giả, đây là con đường Thánh đạo Tám ngành đưa đến chứng đắc Niết-bàn ấy, tức là chánh 
tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 
Này Hiền giả, đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến chứng đắc Niết-bàn ấy. 
6) -- Này Hiền giả, hiền thiện là con đường, hiền thiện là đạo lộ đưa đến chứng đắc Niết-bàn. Thật là 
vừa đủ, này Hiền giả, để không phóng dật. 
II. A-La-Hán (S.iv,251) 
1-2) ... 
3) -- "A-la-hán, A-la-hán", này Hiền giả Sàriputta, được gọi là như vậy. Này Hiền giả, thế nào là A-lahán? 
-- Này Hiền giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, đây gọi là A-la-hán. 
4) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến chứng đắc A-la-hán ấy? 
-- Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến chứng đắc A-la-hán ấy. 
5) -- Này Hiền giả, con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là gì đưa đến chứng đắc A-la-hán ấy? 
-- Này Hiền giả, đây là con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là chánh tri kiến... chánh định... Này Hiền 
giả, đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến chứng đắc A-la-hán ấy. 
6) -- Này Hiền giả, hiền thiện là con đường, hiền thiện là đạo lộ đưa đến chứng đắc A-la-hán. Thật là 
vừa đủ, này Hiền giả, để không phóng dật. 
III. Vị Thuyết Pháp (S.iv,252) 
1-2) ... 
3) -- Thưa Hiền giả, những ai là những vị thuyết thuận pháp ở đời? Những ai là những vị khéo thực hành 
ở đời? Những ai là những vị khéo đến ở đời? 
4) -- Này Hiền giả, những ai thuyết pháp để đoạn tận tham, những ai thuyết pháp để đoạn tận sân, những 
ai thuyết pháp để đoạn tận si; những vị ấy là những vị thuyết thuận pháp ở đời. 
5) Này Hiền giả, những ai thực hành đoạn tận tham, thực hành đoạn tận sân, thực hành đoạn tận si; 
những vị ấy là những vị khéo thực hành ở đời. 
6) Những ai đoạn tận tham, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta-la, làm cho không thể tái sanh, 
làm cho không thể sanh khởi trong tương lai; những ai đoạn tận sân, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân 
cây ta-la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai; những ai đoạn tận si, 
cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta-la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi 
trong tương lai; những vị ấy là những vị khéo đến ở đời. 
7) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến đoạn tận tham, sân và si ấy? 
-- Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến đoạn tận tham, sân và si ấy. 
8) -- Này Hiền giả, con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là gì đưa đến đoạn tận tham, sân và si ấy? 
-- Này Hiền giả, đây là Thánh đạo Tám ngành đưa đến đoạn tận tham, sân và si ấy; tức là chánh tri 
kiến... chánh định. Này Hiền giả, đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến đoạn tận tham, sân và si ấy. 
9) -- Này Hiền giả, hiền thiện là con đường, hiền thiện là đạo lộ đưa đến đoạn tận tham, sân và si ấy. 
Thật là vừa đủ, này Hiền giả Sàriputta, để không phóng dật. 
IV. Có Cái Gì? (S.iv,253) 
1) ... 
2) -- Với mục đích gì, này Hiền giả Sàriputta, Phạm hạnh được sống dưới Sa-môn Gotama? 
-- Này Hiền giả, Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn với mục đích liễu tri khổ. 
3) -- Có con đường nào, có đạo lộ nào, này Hiền giả, đưa đến liễu tri khổ ấy? 
-- Có con đường, có đạo lộ, này Hiền giả, đưa đến liễu tri khổ ấy. 
4) -- Con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là gì, này Hiền giả, đưa đến liễu tri khổ ấy? 



-- Ðấy là Thánh đạo Tám ngành, này Hiền giả, tức là chánh tri kiến... chánh định. Ðây là con đường, đây 
là đạo lộ, này Hiền giả, đưa đến liễu tri khổ ấy. 
5) -- Này Hiền giả, hiền thiện là con đường, hiền thiện là đạo lộ đưa đến liễu tri khổ ấy. Thật là vừa đủ, 
này Hiền giả, để không phóng dật. 
V. Ðiều Hòa Hơi Thở (Assàsa) (S.iv,254) 
1-2) ... 
3) -- "Ðạt đến điều hòa hơi thở, đạt đến điều hòa hơi thở", này Hiền giả Sàriputta, được nói đến như vậy. 
Cho đến như thế nào, này Hiền giả, là đạt đến điều hòa hơi thở? 
-- Này Hiền giả, khi nào Tỷ-kheo như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự 
xuất ly của sáu xúc xứ, cho đến như vậy là đạt được điều hòa hơi thở. 
4) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến sự chứng đắc điều hòa hơi thở ấy? 
-- Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến sự chứng đắc điều hòa hơi thở ấy. 
5) -- Này Hiền giả, con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là gì đưa đến chứng đắc điều hòa hơi thở ấy? 
-- Này Hiền giả, đây là con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là chánh tri kiến... chánh định. Này Hiền 
giả, đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến chứng đắc điều hòa hơi thở ấy. 
6) -- Này Hiền giả, hiền thiện là con đường... 
VI. Ðiều Hòa Hơi Thở Tối Thượng (S.iv,254) 
1-2) ... 
3) -- "Ðạt đến điều hòa hơi thở tối thượng, đạt đến điều hòa hơi thở tối thượng", này Hiền giả Sàriputta, 
được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, này Hiền giả, là đạt đến điều hòa hơi thở tối thượng? 
-- Này Hiền giả, Tỷ-kheo sau khi như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự 
xuất ly của sáu xúc xứ, được giải thoát không có chấp thủ; cho đến như vậy, này Hiền giả, là sự chứng 
đạt điều hòa hơi thở tối thượng. 
4) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến chứng đắc điều hòa hơi thở tối thượng ấy? 
-- Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến chứng đắc điều hòa hơi thở tối thượng ấy. 
5) -- Này Hiền giả, con đường ấy là gì... (như kinh trên, số 5 và 6). 
VII. Thọ (S.iv,255) 
1-2) ... 
3) -- "Thọ, thọ", này Hiền giả Sàriputta, được nói đến như vậy. Này Hiền giả, thế nào là thọ? 
-- Có ba thọ, này Hiền giả, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Này Hiền giả, đây là những thọ này. 
4) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến liễu tri những thọ ấy? 
-- Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến liễu tri những thọ ấy. 
5) -- Này Hiền giả, con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là gì đưa đến liễu tri những thọ ấy?. .. (như kinh trên, 
số 5 và số 6, với những thay đổi cần thiết). 
VIII. Lậu Hoặc (S.iv,256) 
1-2) ... 
3) -- "Lậu hoặc, lậu hoặc", này Hiền giả Sàriputta, được nói đến như vậy. Này Hiền giả, thế nào là lậu 
hoặc? 
-- Có ba lậu hoặc này, này Hiền giả, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Này Hiền giả, đây là ba lậu hoặc này. 
4) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến đoạn tận các lậu hoặc ấy? 
-- Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến đoạn tận các lậu hoặc ấy. 
5) (Như kinh trên, số 5 và 6, với những thay đổi cần thiết). 
IX. Vô Minh. (S.iv,256) 
1-2) ... 
3) -- "Vô minh, vô minh", này Hiền giả Sàriputta, được nói đến như vậy. Này Hiền giả, thế nào là vô 
minh? 
-- Này Hiền giả, không biết rõ đối với khổ, không biết rõ đối với khổ tập khởi, không biết rõ đối với khổ 
đoạn diệt, không biết rõ đối với con đường đưa đến khổ đoạn diệt, này Hiền giả, đây gọi là vô minh. 
4) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến đoạn tận vô minh ấy? 
-- Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến đoạn tận vô minh ấy? 
5-6) (Như kinh trên, số 5 và số 6, với những thay đổi cần thiết). 
X. Khát Ái (S.iv,257) 
1-2) ... 
3) "Khát ái, khát ái", này Hiền giả Sàriputta, được nói đến như vậy. Này Hiền giả, thế nào là khát ái? 
-- Có ba ái này, này Hiền giả, dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Này Hiền giả, đây là ba khát ái này. 



4) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến đoạn tận các khát ái ấy? 
-- Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến đoạn tận các khát ái ấy. 
5-6) (Như kinh trước, số 5 và 6, với những thay đổi cần thiết). 
XI. Bộc Lưu (Ogha) (S.iv,257) 
1-2) ... 
3) "Bộc lưu, bộc lưu", này Hiền giả Sàriputta, được nói đến như vậy. Này Hiền giả, thế nào là bộc lưu? 
-- Có bốn bộc lưu này, này dục bộc lưu, Hiền giả, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, vô minh bộc lưu. Này Hiền 
giả, có bốn bộc lưu này. 
4) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến đoạn tận các bộc lưu ấy? 
-- Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến đoạn tận các bộc lưu ấy. 
5-6) (Như kinh trước, số 5 và số 6, với những thay đổi cần thiết) 
XII. Chấp Thủ (Upàdànam) (S.iv,258) 
1-2) ... 
3) -- "Thủ,thủ", này Hiền giả Sàriputta, được gọi là như vậy. Này Hiền giả, thế nào là thủ? 
-- Có bốn thủ này, này Hiền giả, dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Này Hiền giả, đây là bốn 
thủ này. 
4) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến đoạn tận bốn thủ ấy? 
-- Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến đoạn tận bốn thủ ấy. 
5-6) (Như kinh trên, số 5 và số 6, với những thay đổi cần thiết). 
XIII. Hữu (S.iv,258) 
1-2) ... 
3) -- "Hữu, hữu", này Hiền giả Sàriputta, như vậy được nói đến. Này Hiền giả, thế nào là hữu? 
-- Có ba hữu này, này Hiền giả, dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Này Hiền giả, đây là các hữu này. 
4) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến đoạn tận các hữu ấy? 
-- Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến đoạn tận các hữu ấy. 
5-6) (Như kinh trước, số 5 và số 6, với những thay đổi cần thiết). 
XIV. Khổ (S.iv,259) 
1-2) ... 
3) -- "Khổ, khổ", này Hiền giả Sàriputta, được nói đến như vậy. Này Hiền giả, thế nào là khổ? 
-- Có ba khổ tánh này, này Hiền giả, khổ khổ tánh, hành khổ tánh, hoại khổ tánh. Này Hiền giả, đây là 
ba khổ tánh này. 
4) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến liễu tri các khổ tánh ấy? 
-- Này Hiền giả, có con đường có đạo lộ đưa đến đoạn tận các khổ tánh ấy. 
5-6) (như kinh trước, số 5 và số 6, với những thay đổi cần thiết). 
XV. Có Thân (Sakkàya) (S.iv,259) 
1-2) ... 
3) -- "Có thân, có thân", này Hiền giả Sàriputta, được nói đến như vậy. Này Hiền giả, thế nào là có thân? 
-- Năm uẩn này, này Hiền giả, được Thế Tôn gọi là có thân: sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, 
hành thủ uẩn và thức thủ uẩn. Này Hiền giả, những thủ uẩn này được Thế Tôn gọi là có thân. 
4) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến liễu tri có thân ấy? 
-- Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến liễu tri có thân ấy. 
5-6) (như kinh trước, số 5 và số 6, với những thay đổi cần thiết). 
XVI. Khó Làm (S.iv,260) 
1-2) ... 
3) -- Này Hiền giả Sàriputta, trong Pháp luật này, cái gì là khó làm? 
-- Xuất gia, này Hiền giả, là điều khó làm trong Pháp luật này. 
4) -- Ðối với người đã xuất gia, này Hiền giả, cái gì là khó làm? 
-- Ðối với người đã xuất gia, này Hiền giả, hoan hỷ (abhirati) là điều khó làm. 
5) -- Này Hiền giả, đối với người đã hoan hỷ, cái gì là khó làm? 
-- Này Hiền giả, đối với người đã hoan hỷ, điều khó làm là sự thực hành đúng pháp và tùy pháp. 
6) -- Có lâu không, này Hiền giả, một người đã thực hành đúng pháp và tùy pháp có thể thành vị A-lahán? 
-- Không lâu, này Hiền giả. 

-ooOoo- 
 
 
 



CHƯƠNG V 39. TƯƠNG ƯNG SÀMANDAKA I. Niết Bàn (S.iv,261) 
1) Một thời Tôn giả Sàriputta ở giữa dân chúng Vajji, trên bờ sông Hằng, tại Ukkavelà. 
2) Rồi du sĩ Sàmandaka đi đến Tôn giả Sàriputta; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời 
chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. 
3) Ngồi một bên, du sĩ Sàmandaka thưa với Tôn giả Sàriputta: 
-- "Niết-bàn, Niết-bàn", này Hiền giả Sàriputta, được nói đến như vậy. Này Hiền giả, thế nào là Niếtbàn? 
(Giống như kinh trước, Chương Bốn I, từ số 3 đến số 6.) 
II-XV.(S.iv,262) 
(Giống như trong Chương Bốn, số 2-15, với những thay đổi cần thiết). 
XVI. Khó Làm (S.iv,262) 
(Giống như Chương Bốn, số 16) 

-ooOoo- 


